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 Là mỡ có dầu gốc là Dimethyl Silicone độ nhớt cao, chất làm đặc là PTFE, 

có tính chịu nước tuyệt vời, độ bền cấu trúc cao, có khoảng nhiệt độ làm 

việc rộng. Mỡ Fluorocarbon Gel 880FG thích hợp cho máy móc, thiết bị đo 

lường điều khiển sử dụng trong dây chuyền chế biến thực phẩm mà trong 

quá trình chế biến có thể xảy ra sự tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm.                                                              

Chứng nhận: NSF H-1, IFANCA Halal, NSF61, ACS, WRAS. 

 

 Đặc tính của mỡ  Giá trị điển hình 
Phương pháp 

thử 

Nhiệt độ làm việc (
o
C)  -40 – 200  

Chất làm đặc  PTFE  

Dầu gốc Loại  Dimethyl Silicone  

 Độ nhớt động học 40
 o
C 18407 cSt  

  100
 o
C 7349 cSt  

 Nhiệt độ chớp cháy oC >300 ASTM D-92 

 Nhiệt độ rót chảy oC -62 ASTM D-97 

 Tính chất điển hình của mỡ
 

Giá trị điển hình Phương pháp thử 

Màu sắc, cảm quan  Trắng, mịn  

Độ xuyên kim Làm việc 60 277 ASTM D-217 

(1/10 mm) Không làm việc  287 ASTM D-217 

 NLGI grade  2 ASTM D-217 

Tỉ trọng  25 oC 1.25 g/cm3 ASTM D-1480 

Độ tách dầu 24 giờ 100oC 0 % ASTM D-6184 

Độ bay hơi 24 giờ 121
o
C 0.06 % NYE CTM 

Chú ý: Với các ứng dụng tự động, việc thiết kế và xây dựng quy trình phải rất thận trọng, đề nghị liên hệ 

với bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật của Nye để nhận thêm thông tin chi tiết.  

Giá trị điển hình trình bày trong bảng thông số kỹ thuật này không dùng làm tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm. Tham khảo Phiếu 

An toàn hóa chất SDS 1710 để biết thêm chi tiết về thông tin an toàn của sản phẩm. 

 



FLUOROCARBON GEL 880FG

A PTFE-thickened, heavy viscosity dimethyl silicone grease with excellent
water resistance and mechanical stability under a wide temperature range.

Suitable for use on machinery and instrumentation where incidental contact
with food is possible.

NSF H1 & IFANCA Halal Certified & NSF-61, ACS, WRAS potable water

approved

Test MethodTypical ValueLubricant Properties
Recommended Service Range (°C) -40 to 200

Thickener PTFE

Base Oil Dimethyl SiliconeType

100°C 7349 cStKinematic Viscosity

40°C 18407 cSt

ASTM D-92°C >300Flash Point

ASTM D-97°C -62Pour Point

Test MethodTypical ValueTypical Properties of the

Grease
Color, Appearance White, Smooth

ASTM D-217Penetration 287Unworked

ASTM D-217(1/10 mm) 60 277Worked

ASTM D-2172NLGI Grade

NYE CTMDensity 25°C 1.25 g/cm³

ASTM D-6184Oil Separation 100°C 024 hour(s)

NYE CTMEvaporation 121°C 0.0624 hour(s)

Caution - Careful design and procedures are required for automated, high pressure dispensing of high

viscosity lubricants.  High pressures with entrained air and impeded flow can cause dieseling.  Please

contact Nye Technical Services for additional information.

The typical properties shown on this product data sheet should not be used as a basis for preparing specifications. Refer to our product SDS 
for detailed safety information on this product. (1710)

12 Howland Road, Fairhaven, MA 02719 USA Ph: 1.508.996.6721 Fx: 1.508.997.5285Nye Lubricants, Inc. nyelubricants.com


	FLUOROCARBON GEL 880FG_VN
	FLUOROCARBON GEL 880FG

